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SL
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Giá trị 

còn lại
SL
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giá

Giá trị 
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SL

Diện 
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SL
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SL

Diện 
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Giá trị 

còn lại

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 31 32 33 34 35

5 65.514  303 24.122,60 36.945.974  

14 20.919,60 2.109.774  

26 3.203,00 18.927.851  

5 65.514  263 15.908.350  

5 65.514  303 24.122,60 36.945.974  

Bộ, tỉnh: Tỉnh Quảng Ngãi Mẫu số 10c-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trung tâm Y tế Tu Mơ Rông

Thu hồi Điều chuyển Bán

Mã đơn vị: 1063796

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2025

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá là: Nghìn đồng.

Ghi chú
Diện 

tích

Nguyên

giá

Giá trị còn 

lại

1 2 24 25 30

Thanh lý Tiêu hủy
Xử lý trong trường hợp bị mất, bị 

hủy hoại
Chuyển giao về địa phương Xử lý khác

STT

Danh mục tài sản 

trong kỳ báo cáo 

được xử lý

1

Trung tâm Y tế Tu 

Mơ Rông - Mã 

QHNS: 1063796

16.323.220  

1 - Đất khuôn viên 2.109.774  

2 - Nhà 10.189.543  

3 - Xe ô tô

4 - Tài sản cố định khác 4.023.904  

Tổng cộng 16.323.220  

Văn Thanh Hải Đinh Thành Hải

Ngày 14 tháng 01 năm 2026.

Người lập báo cáo Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu)
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